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TỈNH CAO BẰNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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	Số: 10/2012/QĐ-UBND
	Cao Bằng, ngày 25 tháng 09 năm 2012


 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;
Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 50/TTr-VHTTDL ngày 25 tháng 6 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Thi hành)
- Bộ VHTTDL;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP, CV UBND tỉnh (VX, TH);
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- UBND các huyện, thị;
- Lưu: VT, VX (NT).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Hoàng Anh


 

QUY ĐỊNH
TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.
2. Đối tượng áp dụng là các xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.
Điều 2. Nguyên tắc xét và công nhận
1. Xã đạt tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới là xã đạt tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới được quy định tại Quy định này.
2. Tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới tại Quy định này là căn cứ để các địa phương chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.
3. Việc công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” phải đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.
Điều 3. Thẩm quyền, thời hạn công nhận
1. “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc tỉnh công nhận; được thực hiện hai (02) năm đối với công nhận lần đầu và năm (05) năm đối với công nhận lại.
2. Thống nhất thực hiện mẫu Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” theo mẫu phụ lục kèm theo Quy định này.
Chương 2.
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời phải đạt các tiêu chí sau:
1. Đạt tiêu chuẩn “Xã an toàn về an ninh trật tự” theo Điều 6 Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an.
2. Chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội được công nhận vững mạnh, không có tổ chức yếu kém.
3. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.
4. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; không có tình trạng xâm chiếm, phá rừng làm rẫy.
5. 45% trở lên hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm xử lý chuồng trại, phân, rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.
6. Thực hiện và duy trì tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Điều 5. Trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 6. Khen thưởng
Thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Trách nhiệm thực hiện
1. Trên cơ sở tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” đã được quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị hướng dẫn, tổ chức triển khai, thực hiện.
2. Căn cứ kết quả bình xét, kiểm tra đánh giá hàng năm, các xã vi phạm những quy định này, sẽ không được công nhận lại; những trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị thu hồi Giấy công nhận.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị có ý kiến phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung phù hợp./.
 

Mẫu số 1
	(Quốc huy)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG
CÔNG NHẬN
“XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”
Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Đã đạt “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2012
 
	(Quốc huy)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG
CÔNG NHẬN
“XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”
Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Đã đạt “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2012
 

	Quyết định số: 12 /QĐ-KT
2012
Vào sổ số: 06/QĐ-KT
	Hà Quảng, ngày 03 tháng 12 năm
CHỦ TỊCH
 
 
Nguyễn Văn A


 

Mẫu số 2
	(Quốc huy)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG
CÔNG NHẬN
“XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”
Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Đã đạt “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 5 năm (2008-2012)
 
	(Quốc huy)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG
CÔNG NHẬN
“XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”
Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Đã đạt “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 5 năm (2008-2012)
 

	Quyết định số: 12/QĐ-KT
2012
Vào sổ số: 06/QĐ-KT
	Hà Quảng, ngày 03 tháng 12 năm
CHỦ TỊCH
 
 
Nguyễn Văn A


 

PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số ……./2012/QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
Mẫu Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.
1. Kích thước:
- Chiều dài: 360 mm, chiều rộng: 270 mm.
- Hoa văn bên trong: Chiều dài 290 mm, chiều rộng 210 mm
2. Chất liệu và định lượng: Giấy trắng, định lượng: 150g/ m2
3. Hình thức: Xung quanh trang trí hoa văn màu, chính giữa phía trên in Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1).
4. Nội dung:
- Dòng 1, 2: Quốc hiệu (2).
Khoảng trống
- Dòng 3: Thẩm quyền quyết định (3).
- Dòng 4: Tặng danh hiệu ……..(4).
- Dòng 5: “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (5).
Khoảng trống
- Dòng 6: Tên đơn vị (cá nhân) được tặng thưởng (6)
- Dòng 7: Thành tích (7).
Khoảng trống
- Dòng 8:
+ Bên trái: Quyết định, số, ngày, tháng, năm.
+ Bên phải: Địa danh, ngày, tháng, năm (8).
- Dòng 9:
+ Bên trái: Số sổ vàng (9).
+ Bên phải: Thủ trưởng cơ quan (10)
Khoảng trống (3,5 cm): chữ ký, dấu
- Dòng 10: Họ và tên người ký quyết định (11).
Ghi chú:
(1): In hình Quốc huy;
(2): Quốc hiệu:
+ Dòng chữ: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” (Chữ in đậm, màu đen)

+ Dòng chữ: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (Chữ thường, đậm, màu đen).
- (3): Thẩm quyền quyết định: Dòng chữ: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện” (Chữ in, màu đỏ).
- (4): Chữ in, màu đen.
- (5): Chữ in, màu đỏ.
- (6), (7), (8), (9): Chữ thường, màu đen.
- (10): Chữ in, màu đen.
- (11): Chữ thường, màu đen.
- Cỡ chữ trong nội dung, đơn vị tự quy định cho phù hợp, đảm bảo hình thức đẹp, trang, trọng./.
